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1. Mở đầu 

Đá quý (Gemstone) và Đá mỹ nghệ (Decorative Stone) là những thuật ngữ 

được sử dụng từ hàng ngàn năm nay để chỉ những sản phẩm bắt nguồn từ khoáng 

vật và đá làm đẹp và trang trí cho cuộc sống con người. Từ những sản phẩm nhỏ 

bé được gia công chế tác tinh xảo có giá trị rất cao như các mặt nhẫn và mặt dây 

chuyền chế tác từ Kim cương, Hồng ngọc, Ngọc lục bảo đến các sản phẩm mỹ 

nghệ trang trí khổng lồ như cột đá Cẩm thạch, tượng đài đá Hoa cương, các tấm, 

khối ốp ở các cung điện, đền thờ, lăng tẩm… Cùng với thời gian, các chủng loại 

từ nguyên liệu đến sản phẩm của đá quý và đá mỹ nghệ ngày càng đa dạng, ngoài 

các vật liệu tự nhiên còn rất nhiều vật liệu nhân tạo đã được đưa vào sử dụng để 

đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người. Ngày nay, khi dân số tăng nhanh 

cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sông và dân trí ngày càng được nâng 

cao. Do vậy nhu cầu sử dụng các sản phẩm đá quý và đá mỹ nghệ ngày càng lớn 

và đa dạng, đi cùng với đó là các lĩnh vực về đá quý, đá mỹ nghệ như nguồn gốc, 

tìm kiếm, thăm dò, khai thác, nhận biết, chế tác, kiểm định, marketing và thương 

mại đá quý, đá mỹ nghệ ngày càng phát triển trong và ngoài nước. Do đó việc 

nghiên cứu, học tập, tìm hiểu, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến đá quý, đá 

mỹ nghệ là rất cấp bách, để có cách tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất là qua hệ 

thống tài liệu, kiến thức, sách vở, công trình nghiên cứu, thực nghiệm của thế giới 

mà ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chính là dòng chảy dẫn đến sự liên kết này. 

Tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes - ESP) là một môn 

học được đưa vào chương tr.nh giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên các trường đại 

học ở nhiều nước trên thế giới. Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) là thuật ngữ 

dùng để chỉ tiếng Anh được dùng trong chuyên môn làm việc hoặc để phục vụ 

công việc ở từng chuyên ngành khác nhau  

Tiếng Anh chuyên ngành Đá quý, đá mỹ nghệ (English for gem and decorative 

stones) cung cấp cho người học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành đá quý, đá mỹ 

nghệ cũng như các thuật ngữ liên quan đến ngành. Sinh viên có thể học về các 

thuật ngữ chuyên ngành liên quan tới các chủ đề trên; từ đó, sinh viên có thể vận 



dụng kiến thức đã học được vào các tình huống giao tiếp căn bản và nâng cao 

phục vụ chuyên ngành. 

2. Nội dung tiếng Anh chuyên ngành cho ngành Đá quý, đá mỹ nghệ 

2.1. Giới thiệu về Đá quý, đá mỹ nghệ (Introduction to gemstones and decorative 

stones) 

Nội dung trình bày về tiếng Anh cung cấp các kiến thức khái quát chung về đá 

quý, đá mỹ nghệ bao gồm các đặc điểm về nguồn gốc, tên gọi, nhận biết, đánh 

giá, quảng bá và thương mại đá quý, đá mỹ nghệ.  

. Phần giới thiệu chung về đá quý, đá mỹ nghệ (Introduction to gemstones and 

decorative stones) gồm các nội dung sau: 

* Các khai niệm về đá quý, đá mỹ nghệ (General for gemstones and decorative 

stones 

* Phần đọc hiểu về đá quý, đá mỹ nghệ (Reading comprehension in General for 

gemstones and decorative stones) 

Tham khảo các tài liệu tiếng Anh về đá quý, đá mỹ nghệ sau:  

- Symes F.R (2011). Rocks & Minerals (Đá và Khoáng vật) 

- Crystal and Gem (Tinh thể và đá quý) 

- Peter G.Read (2005). Gemmology (3rd edition) (Ngọc học- xuất bản lần 3) 

- Michael O’ Donoghue (988). Gemstones. Chapman and Hall. (Đá quý). 

- Muchael D.Lewis (1995). Modern Stone Cladding. Design and Installation of 

Exterior Dimensuon Stone System. 

- Brenda Flynn (2011). The complete Guide to Building with Rocks & Stone 

- Ray E.Haris (2003). Decorative stones ò southern Wyoming 

- Kurt R.Hoigard và Michael J.Scheffler (2007). Deminsion stone use in building 

construction. 



* Từ vựng tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ (Vocabulary General for gemstones 

and decorative stones) 

Từ vựng phần tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ được tham khảo từ các tài liệu 

tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ ở phần đọc hiểu trên.  

* Nội dung phần viết cho tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ (Writing General for 

gemstones and decorative stones). 

Nội dung phần viết, diễn đạt về tổng quan đá quý, đá mỹ nghệ được học tập, rèn 

luyện qua kỹ năng viết trong tiếng Anh cũng với việc hiểu ngành đá quý, đá mỹ 

nghệ, từ vựng của đá quý, đá mỹ nghệ trên.  

* Kỹ năng dịch tài liệu phần tổng quan đá quý, đá mỹ nghệ 

(Translation/interpreation for General for gemstones and decorative stones). 

Kỹ năng dịch thuật chuyên ngành nói chung và ngành đá quý, đá mỹ nghệ nói 

riêng trước tiên cần đạt trình độ tiếng Anh nhất định cho phần đọc hiểu, nghe, nói, 

và hiểu biết về chuyên ngành đá quý, đá mỹ nghệ, từ vựng của ngành cùng kỹ 

năng dịch thuật.  

2.2. Tìm kiếm và thăm dò đá quý, đá mỹ nghệ (Prospecting and Exploitation for 

Gem and Decorative Stones) 

*  Tổng quan về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (General for prospecting and 

exploitation for gemstones and decorative stones) 

Cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp luận của công tác thăm dò mỏ 

đá quý, đá mỹ nghệ; phương pháp xác định các chỉ tiêu công nghiệp và đánh giá 

mỏ; Cơ sở lựa chọn tổ hợp phương tiện kỹ thuật thăm dò, phương pháp lấy và 

phân tích mẫu vật địa chất, phương pháp khoanh nối thân đá quý, đá mỹ nghệ, 

đánh giá chất lượng và đánh giá tài nguyên, trữ lượng đá quý, đá mỹ nghệ. Tổng 

quan về đá quý, đá mỹ nghệ. Các khoáng vật chủ yếu của đá quý, đá mỹ nghệ. 

Các loại hình nguồn gốc và phân bố đá quý, đá mỹ nghệ trên thế giới. Các đặc 

điểm địa chất liên quan đến đá quý, đá mỹ nghệ ở Việt Nam. Phân bố và các mỏ 

đá quý, đá mỹ nghệ tiêu biểu ở Việt Nam. Kiến thức cơ bản về các tiền đề và dấu 



hiệu thành tạo đá quý, đá mỹ nghệ, từ đó đưa ra các phương pháp điều tra, đánh 

giá tài nguyên khoáng sản phù hợp với loại hình nghiên cứu. Tình hình khai thác, 

chế tác và kinh doanh đá quý, đá mỹ nghệ trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu 

vài nét về khía cạnh xã hội của đá quý, đá mỹ nghệ pử Việt Nam. 

* Nội dung đọc hiểu về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (Reading comprehension in 

prospecting and exploitation for gemstones and decorative stones) 

Tài liệu tham khảo về công tác nghiên cứu, tìm kiếm và thăm dò đá quý, đá mỹ 

nghệ. Sinh viên có thể đọc tham khảo tài liệu Applications of geophysics in 

gemstone exploration của Frederick A. Cook.  

* Từ vựng phần định giá quý, đá mỹ nghệ (Vocabulary for prospecting and 

exploitation for gemstones and decorative stones) 

Từ vựng phần phần định giá, đánh gia đá quý, đá mỹ nghệ được tham khảo từ các 

tài liệu tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ ở phần đọc hiểu trên.  

* Nội dung phần viết trong định giá, đánh giá đá quý, đá mỹ nghệ (Writing in  

prospecting and exploitation for gemstones and decorative stones) 

* Kỹ năng dịch tài liệu phần định giá đá quý, đá mỹ nghệ 

(Translation/interpreation for prospecting and exploitation for gemstones and 

decorative stones). 

2.3. Đánh giá, định giá Đá quý, đá mỹ nghệ (Appraisal of Gem and Decorative 

Stones) 

*  Tổng quan về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (General for appraisal of gemstones 

and decorative stones) 

Cung cấp qua ngôn ngữ tiếng Anh các kiến thức về định giá các loại đá quý, đá 

mỹ nghệ,  sau khi đã có kiến thức chung về các loại đá quý, đá mỹ nghệ, và kiến 

thức về đánh giá, kiểm định chúng. 

* Nội dung đọc hiểu về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (Reading comprehension in 

General for gemstones and decorative stones) 



Tham khảo tài liệu về định giá đá quý của  

- Magdalena (2019). Appraisal of gemstones and Enhanced gemstones; Michael 

O’ Donoghue (1988). Gemstones. Chapman and Hall. 

- Nicholas Pearson (). Crystal Healing for the heart 

- R.F.Symes (2011) Eyewitness Rocks & Minerals. 

- Peter G.Read (2005). Gemmology (3rd edition) (Ngọc học- xuất bản lần 3) 

- Kristin Petrovich (2014). Elemental Energry. Crystal and Gemstone Rituals for 

a beautiful life.  

- Michael Gienger (). Gemstone Healing 

- Nguyễn Ngọc Khôi (). Các phương pháp giám định đá quý. 

- Brenda Flynn (2011). The complete Guide to Building with Rocks & Stone 

- Ray E.Haris (2003). Decorative stones ò southern Wyoming. 

* Từ vựng phần định giá quý, đá mỹ nghệ (Vocabulary for appraisal of gemstones 

and decorative stones) 

* Nội dung phần viết trong định giá, đánh giá đá quý, đá mỹ nghệ (Writing for 

appraisal of gemstones and decorative stones) 

* Kỹ năng dịch tài liệu phần định giá đá quý, đá mỹ nghệ 

(Translation/interpreation for appraisal of gemstones and decorative stones). 

2.4. Công nghệ xử lý Đá quý, đá mỹ nghệ (Technology of Gem and Decorative 

Stones Enhancement and Treatment) 

*  Tổng quan về công nghệ xử lý đá quý, đá mỹ nghệ (General for technology of 

gem and decorative stones enhancement and treatment) 

Cung cấp bằng tiếng Anh kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất cơ bản của đá 

quý, đá mỹ nghệ; Phương pháp, thiết bị và quy trình cơ bản trong kiểm định đá 

quý, đá mỹ nghệ. Kiến thức chuyên sâu về các phương pháp xử lý cải thiện chất 

lượng đá quý, đá mỹ nghệ sau khi đã có các kiến thức chung về khoáng vật học 



chuyên ngành đá quý và thạch học đá quý, đã mỹ nghệ. Các kiến thức có được  

làm cơ sở để tiếp thu các môn học khác và vận dụng trong thực tế 

Tổng quan về đá quý, đá mỹ nghệ. Các phương pháp xử lý nhằm nâng cao chất 

lượng đá quý, đá mỹ nghệ nói chung và nhóm các phương pháp xử lý đối với một 

số loại đá quý thường gặp như: kim cương, rubi, saphir, nhóm ngọc jade. Đặc 

điểm của các loại đá quý tổng hợp và các phương pháp tổng hợp đá quý. Các dấu 

hiệu phân biệt giữa đá quý có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo, giữa đá quý và đá 

giả quý. Đặc tính cơ bản của đá xử lý và các phương pháp phân tích xác định đá 

xử lý và các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập 

* Nội dung đọc hiểu về công nghệ xử lý đá quý, đá mỹ nghệ (Reading 

comprehension in technology of gem and decorative stones enhancement and 

treatment) 

Phần đọc hiểu về công nghệ xử lý đá quý, đá mỹ nghệ có thể đọc tài liệu tham 

khảo về cách và phương pháp cùng công nghệ xử lý đá quý, đá mỹ nghệ như: 

- Prospecting Methods for Coloured Gemstone Deposits in Kenya 

- Michael O’ Donoghue, 1988. Gemstones. Chapman and Hall. 

- Shane F.McClure và Christopher P.Smith (2000). Gemstone Enhancement and 

Detection in the 1990s 

* Từ vựng công nghệ xử lý quý, đá mỹ nghệ (Vocabulary for technology of gem 

and decorative stones enhancement and treatment) 

phần định 

* Nội dung phần viết trong định giá, đánh giá đá quý, đá mỹ nghệ (Writing for 

technology of gem and decorative stones enhancement and treatment) 

* Kỹ năng dịch tài liệu phần định giá đá quý, đá mỹ nghệ 

(Translation/interpreation for technology of gem and decorative stones 

enhancement and treatment). 



2.5. Quảng bá và thương mại đá quý, đá mỹ nghệ (Marketing and management 

of Gem and Decorative Stones) 

*  Tổng quan về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (General for marketing and 

management of gemstones and decorative stones) 

Qua tài liệu học tập tiếng Anh giúp sinh viên nắm bắt và hiểu được các kiến thức 

cơ bản của học thuyết Marketing hiện đại đồng thời có thể vận dụng kiến thức đó 

một cách linh hoạt vào thực tế hoạt động marketing của ngành đá quý, đá mỹ 

nghệ. Marketing đá quý đá mỹ nghệ là môn học cung cấp những kiến thức về 

marketing trong ngành đá quý, đá mỹ nghệ. Đó là các kiến thức về đặc điểm thị 

trường và môi trường Marketing của ngành đá quý, đá mỹ nghệ, phân tích đặc 

điểm và hành vi của khách hàng, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục 

tiêu và định vị sản phẩm. Môn học còn giúp cho người học nắm bắt được các 

quyết định liên quan đến 4 chính sách marketing chủ yếu (4Ps) trong việc phân 

tích và xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp (Marketing Mix): sản phẩm 

(Product), giá (Price), phân phối (Place), xúc tiến (Promotion). 

Tài liệu tổng quan về quảng bá và thương mại đá quý, đá mỹ nghệ có thể tham 

khảo tài liệu Philip Kotler, 2002. Marketing Management, Millenium Edition 

* Nội dung đọc hiểu về định giá đá quý, đá mỹ nghệ (Reading comprehension in 

marketing and management of gemstones and decorative stones) 

* Từ vựng phần định giá quý, đá mỹ nghệ (Vocabulary marketing and 

management of gemstones and decorative stones) 

* Nội dung phần viết trong định giá, đánh giá đá quý, đá mỹ nghệ (Writing for 

marketing and management of gemstones and decorative stones) 

* Kỹ năng dịch tài liệu phần định giá đá quý, đá mỹ nghệ 

(Translation/interpreation for marketing and management of gemstones and 

decorative stones). 

 

 



3. Kết luận 

Có thể thấy vai trò quan trọng của tiếng Anh chuyên ngành, cụ thể là tiếng 

Anh cho ngành Đá quý, đá mỹ nghệ là rất cần thiết. Tiếng Anh chuyên ngành Đá 

quý, đá mỹ nghệ cung cấp cho người học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành đá quý, 

đá mỹ nghệ cũng như các thuật ngữ liên quan đến ngành. Ngoài ra còn giúp cung 

cấp cho sinh viên thuật ngữ chuyên ngành về một số chủ đề cơ bản, rèn luyện các 

kỹ năng đọc, viết để sinh viên có thể đọc, viết các tài liệu về chuyên môn Đá quý, 

đá mỹ nghệ bằng tiếng Anh. Từ đó, giúp sinh viên và người học có thể vận dụng 

kiến thức đã học được vào các tình huống giao tiếp căn bản và nâng cao phục vụ 

chuyên ngành 

4. Tài liệu tham khảo 

1.  Symes F.R, 2011. Rocks & Minerals.  

2.  Crystal and Gem.  

3. Peter Read Gemmology 

4. Michael O’ Donoghue, 1988. Gemstones. Chapman and Hall. 

5. Conservation of Building and Decorative Stone 

6. Magdalena, 2019. Appraisal of gemstones and Enhanced gemstones 

7.  Naisha Ahsian, Robert Simmons, 2015. The Book of Stones: Who They Are and 

What They Teach 

8. Frederick A. Cook, Applications of geophysics in gemstone exploration 

9. Prospecting Methods for Coloured Gemstone Deposits in Kenya 

10.  Philip Kotler, 2002. Marketing Management, Millenium Edition 
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